Trường THCS Ngô Văn Sở                                                                                                       Năm học: 2023 - 2024

Ngày soạn: 12/ 01/ 2024
CHỦ ĐỀ 11: HỢP CHẤT HỮU CƠ
Tổng số tiết: 03 ( từ tiết 42 – 44)
- Giới thiệu chung chủ đề: Từ thời cổ đại con người đã biết sử dụng và chế biến các loại hợp chất hữu cơ có trong thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống của mình. Vậy hữu cơ là gì?hoá học hữu cơ là gì? hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử các HCHC như thế nào? CTCT của các HCHC cho biết điều gì? chủ đề hôm nay giúp các em trả lời được câu hỏi này? Chủ đề gồm:
Nội dung 1: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
Nội dung 2: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
I. Mục tiêu:        
1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ: 
- Kiến thức: giúp HS biết: 
+ Hợp chất hữu cơ, hoá học hữu cơ là gì? Phân biệt được các chất hữu cơ với các chất vô cơ. 
+ Cách phân loại các hợp chất hữu cơ đơn giản thành hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon. 
+ Trong các hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị. 
+ Mỗi chất hữu cơ có một CTCT ứng với một trật tự liên kết xác định, các nguyên tử cacbon có khả năng liên kết với nhau tạo thành mạch cacbon. 
+ Viết CTCT của một số chất đơn giản, phân biệt được các chất khác nhau qua CTCT.
- Kĩ năng: 
+ Từ những hiểu biết thực tế, từ thí nghiệm, HS tự rút ra kết luận về chất hữu cơ. So sánh thành phần phân tử các hợp chất để rút ra nhận xét về cách phân loại hợp chất hữu cơ. Ngoài cách phân loại trên còn có nhiều cách phân loại hợp chất hữu cơ khác phức tạp hơn.
+ HS lắp ghép mô hình phân tử để rút ra nhận xét. Từ CTCT biết được thành phần phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Viết được CTCT 3 dạng mạch: mạch thẳng, mạch vòng và mạch nhánh. 
+ Biết được ứng với một CTCT có thể có rất nhiều chất với cấu tạo khác nhau.
- Thái độ: 
+  Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Hiểu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên.
2. Định hướng các năng lực có thể hình thành và phát triển: Để đảm bảo mục tiêu tiết học, HS phải được hình thành các năng lực như: 
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học ( thuật ngữ, danh pháp, biểu tượng…)
- Năng lực thực hành.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 
1. Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung các bài tập
2.  Học sinh: Xem trước các nội dung ở chủ đề  20
III. Tiến trình dạy học:

	Hoạt động 1: Tình huống xuất phát/Khởi động ( dự kiến thời lượng 5 phút)
Mục tiêu hoạt động: Nhằm giúp HS biết khái niệm và cấu tạo hợp chất hữu cơ, phân biệt hợp chất vô cơ và hữu cơ. Viết CTCT của một số chất đơn giản, phân biệt được các chất khác nhau qua CTCT.


	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động của học sinh

	GV đưa nội dung bài tập: cho các chất sau:  K2CO3, CH3COOH, Ca(HCO3)2, C6H6, C2H5Cl, C3H8, CaCO3, C4H10, C2H6O, NaNO3, KHCO3 . Xác định hợp chất vô cơ?
HS trao đổi với nhau theo cặp hoàn thành câu trả lời, HS bổ sung.
	Hợp chất vô cơ: K2CO3, Ca(HCO3)2, CaCO3, NaNO3, KHCO3
 Từ kết quả trên giáo viên đặt vấn đề: các chất còn lại thuộc loại hợp chất gì? GV định hướng nghiên cứu cho HS.


	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức ( dự kiến thời lượng 125 phút)

	Nội dung 1: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ ( dự kiến thời lượng 45 phút)
Mục tiêu hoạt động: HS biết: 
+ Hợp chất hữu cơ, hoá học hữu cơ là gì? Phân biệt được các chất hữu cơ với các chất vô cơ. 
+ Cách phân loại các hợp chất hữu cơ đơn giản thành hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon. 

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động của học sinh

	I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ:
- GV giới thiệu tranh ảnh SGK có chứa các hợp chất hữu cơ.
+ Vậy hợp chất hữu cơ có ở đâu?
GV cho HS quan sát hình vẽ thí nghiệm chứng tỏ bông có cacbon 
+ Nêu cách tiến hành thí nghiệm?
- Gọi HS nhận xét hiện tượng   Giải thích tại sao nước vôi bị vẩn đục ?
- GV thông báo tương tự, khi đốt cháy các hợp chất hữu cơ khác như: cồn, nến  CO2.
+ Vậy trong thành phần hợp chất hữu cơ có chứa nguyên tố nào?
 HS rút ra định nghĩa về hợp chất hữu cơ là gì?
- GV yêu cầu HS làm bài tập CH4, C2H6O, C2H4, C2H6, CH3Cl, C2H5O2N, NaHCO3, MgCO3, CO.
 Yêu cầu HS nhận xét thành phần các nguyên tố trong các công thức trên. Trong các hợp chất trên, hợp chất nào là hợp chất hữu cơ, hợp chất nào là hợp chất vô cơ ? 
HS phân loại rút ra kết luận phân loại hợp chất hữu cơ.
II. Khái niệm về hoá học hữu cơ:
GV yêu cầu HS đọc SGK  Gọi HS tóm tắt (theo các câu hỏi sau ) 
+ Hoá học hữu cơ là gì ?
+ Hoá học hữu cơ có vai trò quan trọng thế nào đối với đời sống, xã hội.....
+ Sơ lược về sự phát triển của hóa hữu cơ.
HS đọc SGK. Nghiên cứu SGK trả lời các câu hỏi
GV phân tích thêm cho HS hiểu.

	I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ:
1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu?  
Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh chúng ta , trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm ( gạo ,thịt, cá, rau, quả,... ) trong các loại đồ dùng và ngay trong cơ thể chúng ta .


2. Hợp chất  hữu cơ là gì ?  
Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon ( trừ CO, CO2, H2CO3, muối cacbonat kim loại ….. )





3. Phân loại hợp chất hữu cơ:
- Có 2 loại:
+ Hiđrôcacbon: CH4, C2H4, C2H6...
+ Dẫn xuất hiđrocacbon: C2H6O, CH3Cl, C2H5O2N...





II. Khái niệm về hoá học hữu cơ:
Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng.


	Nội dung 2: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ ( dự kiến thời lượng 45 phút)
Mục tiêu hoạt động: HS biết
+ Mỗi chất hữu cơ có một CTCT ứng với một trật tự liên kết xác định, các nguyên tử cacbon có khả năng liên kết với nhau tạo thành mạch cacbon. 
+ Viết CTCT của một số chất đơn giản, phân biệt được các chất khác nhau qua CTCT.
+ Trong các hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị.

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động của học sinh

	I. Đặc điểm  cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ: 
- Yêu cầu HS tính hoá trị của cacbon, hiđro, oxi trong hợp chất CO2, H2O. Thông báo cho HS biết trong các hợp chất hữu cơ các nguyên tố trên cùng có hoá trị như vậy.
- Thông báo đơn vị hoá trị của các nguyên tố.
+ Yêu cầu HS nhắc lại hoá trị của các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ và giới thiệu cho HS cách biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
+ Yêu cầu HS biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử CH3Cl, CH3Br.
+ Yêu cầu HS tính hoá trị C trong các phân tử C2H6, C3H8.
GV nêu tình huống có vấn đề: Có phải trong các hợp chất hữu cơ , cacbon có hoá trị khác IV? 

HS rút ra nhận xét: Các nguyên tử C liên kết trực tiếp với nhau thành mạch cacbon.
 Yêu cầu HS biểu diễn các liên kết trong phân tử C4H10.
+ Nhận xét về khả năng liên kết giữa những nguyên tử cacbon từ CTPT của C2H6O?
- GV bổ sung: C2H6O có 2 chất khác nhau (1) là rượu etylic (chất lỏng) và (2) là đimetylete (chất khí).
HS nhận xét sự khác nhau về trật tự liên kết của 2 chất. 
- GV nhấn mạnh đây là nguyên nhân làm rượu etylic có tính chất khác với đimetylete. 
II. Công thức cấu tạo:
GV sử dụng tất cả các công thức đã biểu diễn ở trên và thông báo cho HS biết người ta gọi đó là công thức cấu tạo.
+ Vậy công thức cấu tạo là gì? 
- GV hướng dẫn cách biểu diễn công thức cấu tạo đầy đủ và viết gọn.
VD:
                  H  H
	
             H- C- C- O - H
                 
                  H   H
Viết gọn: CH3CH2OH
HS  nhận xét: Như vậy muốn biết tên hoặc tính chất của 1 chất hữu cơ cần phải biết rõ CTCT. Từ đó rút ra được ý nghĩa của việc biết CTCT.

	I. Đặc điểm  cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ: 
1. Hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử:
H hoá trị I  :  - H
O hoá trị II : - O -
                            | 
C hoá trị IV:     – C –
                            |
Các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ liên kết theo đúng hóa trị của chúng, mỗi liên kết được biểu diễn bằng 1 gạch nối.
VD:     
        H                    H        
        |                       |
H – C – Cl        H – C – Br
        |                       | 
       H                     H
2. Mạch cacbon:
Những nguyên tử cacbon trong phân tử hợp chất hữu cơ có thể liên kiết trực tiếp với nhau tạo thành mạch cacbon. Mạch cacbon chia thành:			
- Mạch thẳng
- Mạch nhánh
- Mạch vòng

3. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử:
Mỗi hợp chất hữu cơ có 1 trật tự liên kết xác định giữa các nguyên tử trong phân tử.
 






II. Công thức cấu tạo:
Công thức biễu diễn đầy đủ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử gọi là CTCT.


	Hoạt động 3: Luyện tập ( dự kiến thời lượng 35 phút)
Mục tiêu hoạt động: HS phân biệt được hợp chất hữu cơ và vô cơ, viết công thức cấu tạo một số hợp chất vô cơ

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động của học sinh

	  GV treo bảng phụ nội dung bài tập
Bài tập 1: Bu tan là một hi đrôcacbon có công thức phân tử là C4H10
a. Viết công thức cấu tạo của Butan?
b. Viết PT phản ứng đốt cháy Butan?
Bài tập 2: Hợp chất hữu cơ X chứa các nguyên tố C, H, O trong đó thành phần phần trăm khối lượng của C là 52,17% và H là 13,04% còn lại là O. Biết khối lượng mol của X là 46g. Xác định CTPT của X?
HS hoạt động cá nhân hoàn thành bài tập 1. Sau đó hoạt động nhóm hoàn thành bài tập 2
Các nhóm cử đại diện trả lời, các nhóm khác bổ sung.
                     
                      
	Bài tập 1:
a. Công thức cấu tạo:
        H   H   H     H        
        |      |      |       |
H – C – C  – C – C– H
        |     |       |      | 
       H   H     H    H

b. PTHH: 2C4H10  +  13O2   8CO2  + 10H2O
Bài tập 2:  % O = 100 – ( 52,17 + 13,04) = 34,79%
Công thức chung có dạng: CxHyOz  ( x, y, z nguyên dương)



Ta có: x : y : z = : : = 4,3475 : 13,04 : 2,17  =  2 : 6 : 1
Công thức nguyên của X: C2H6O
Ta có : (C2H6O)n  = 46  46 n  = 46  n = 1
CTPT: C2H6O


	Hoạt động 4: Vận dụng ( dự kiến thời lượng 5 phút)
Mục tiêu hoạt động: HS phân biệt được hợp chất hữu cơ và vô cơ, viết công thức cấu tạo một số hợp chất vô cơ .

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động của học sinh

	GV treo bảng phụ nội dung câu hỏi định hướng về nhà
Câu 1: Ai là người đầu tiên tổng hợp thành công hợp chất hữu cơ?
Câu 2: Có thể phân biệt đường và muối bằng cách đốt trong không khí không? Giải thích?

	
 HS nghiên cứu ở nhà


IV. Câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá chủ đề theo định hướng phát triển năng lực
1. Bảng mô tả ma trận kiểm tra, đánh giá theo các mức độ nhận thức
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Nội dung 1: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
	Dãy gồm các hợp chất hữu cơ

	
	
	

	Nội dung 2: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
	Công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ 
	Viết CTCT của HCHC
	Bài tập xác định CT của HCHC
	Bài tập xác định CT của HCHC


2. Câu hỏi/ Bài tập
2.1. Mức độ nhận biết: 
Câu 1:  Dãy gồm các hợp chất hữu cơ:
A. CO2, CH2O, C2H4O2		B.  NaHCO3, CH3Cl, C2H4O2
C.  CO2, C2H6O, C2H4		D. CH3Cl, CH2O, C2H4O2
Câu 2: Công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ cho biết:
A.  thành phần nguyên tố            B. thành phần của phân tử, trật tự liên kết của các nguyên tử trong phân tử
C. khối lượng nguyên tử	 D.số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố
2.2. Mức độ thông  hiểu:
Câu 1: Khi đốt cháy chất hữu cơ có công thức CnH2n – 2thì tỉ lệ mol CO2 và H2O sinh ra bằng:
A 1		      B. Lớn hơn 1		C. Bé hơn 1			D. Không xác định được
Câu 2: Số công thức cấu tạo của phân tử C3H8O là:
A.  1      		 B. 2				C. 3			D.4
2.3. Mức độ vận dụng:
Câu 1: Ở đktc 1 lit chất hữu cơ A nặng 3,93g. Khối lượng mol phân tử A là:
A.  88      		 B. 46				C. 74			D.60
Câu 2: Phân tử chất hữu cơ X có 2 nguyên tố C, H. Tỉ khối hơi của X so với H2 là 22. Công thức phân tử của X:
A.C4H8      		 B. C3H8  				C. C3H6 			D. C6H6 
2.4. Mức độ vận dụng cao:
Câu 1: Xác định CTPT chất hữu cơ A biết rằng khi đốt cháy 1 mol A cần 6,5 mol O2 thu được 4 mol CO2 và 5 mol H2O
V. Phụ lục.
PHIẾU HỌC TẬP 1
Bài tập 1: Bu tan là một hi đrôcacbon có công thức phân tử là C4H10
a. Viết công thức cấu tạo của Butan?
b. Viết PT phản ứng đốt cháy Butan?
Bài tập 2: Hợp chất hữu cơ X chứa các nguyên tố C, H, O trong đó thành phần phần trăm khối lượng của C là 52,17% và H là 13,04% còn lại là O. Biết khối lượng mol của X là 46g. Xác định CTPT của X?
PHIẾU HỌC TẬP 2
Câu 1:  Dãy gồm các hợp chất hữu cơ:
A. CO2, CH2O, C2H4O2		B.  NaHCO3, CH3Cl, C2H4O2
C.  CO2, C2H6O, C2H4		D. CH3Cl, CH2O, C2H4O2
Câu 2: Công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ cho biết:
A.  thành phần nguyên tố            B. thành phần của phân tử, trật tự liên kết của các nguyên tử trong phân tử
C. khối lượng nguyên tử			D.số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố
Câu 3: Khi đốt cháy chất hữu cơ có công thức CnH2n – 2thì tỉ lệ mol CO2 và H2O sinh ra bằng:
A 1		      B. Lớn hơn 1		C. Bé hơn 1			D. Không xác định được
Câu 4: Số công thức cấu tạo của phân tử C3H8O là:
A.  1      		 B. 2				C. 3			D.4
Câu 5: Ở đktc 1 lit chất hữu cơ A nặng 3,93g. Khối lượng mol phân tử A là:
A.  88      		 B. 46				C. 74			D.60
Câu 6: Phân tử chất hữu cơ X có 2 nguyên tố C, H. Tỉ khối hơi của X so với H2 là 22. Công thức phân tử của X:
A.C4H8      		 B. C3H8  				C. C3H6 			D. C6H6 
Câu 7: Xác định CTPT chất hữu cơ A biết rằng khi đốt cháy 1 mol A cần 6,5 mol O2 thu được 4 mol CO2 và 5 mol H2O
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